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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm):  
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập 
1. Số liền sau của số 9899 là:

         A. 9898                   B. 9900                      C. 9000                       D. 9999
 2.  Số  lớn nhất trong các số  25 987; 10 876;  99 876;  54 287 là:

A.  10 876                 B.   25 987                 C.  99 876                   D. 54 287

3.  Đồng hồ bên chỉ số giờ là: 

	        A. 10 giờ 2 phút

        B. 2 giờ kém 10 phút 

        C. 10 giờ 10 phút

        D. 2 giờ 50 phút
	


4. Đường kính của một hình tròn là 60 cm thì bán kính của hình tròn đó là:
       A. 30cm                          B. 120 cm                   C. 20 cm                     D. 240 cm

5. Có 45 con thỏ nhốt đều vào 9 chuồng. Hỏi có 150 con thỏ thì nhốt đều vào bao nhiêu chuồng như thế?  
	A.  20 chuồng
	B.  25 chuồng
	C.  30 chuồng
	D. 50 chuồng



6.  Mẹ có 1 tờ giấy bạc 50 000 đồng. Mẹ mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 8 000đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

	A.  20 000 đồng
	B.  2000 đồng
	C.  3000 đồng
	D. 5000 đồng 


7.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) 25 dam + 17 dam = 420m


c) 999 g + 1kg  = 1000  kg 

b) 4m5cm > 450 cm




d) 12dm 5cm = 125cm
PHẦN II : TỰ LUẬN   (6 điểm) 
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
45 367 + 6123
     98 746 -12 253

    57 897 : 7    

5 769 x 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Bài 2 :  Tìm  y.
	            a)    1999 + y = 2005                                                 
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
	b)  y  :  4  =  4117  + 183

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................


Bài 3: Một tấm bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là 25cm, chiều dài 17cm. Tính  diện tích tấm bìa? 
Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Bài 4: Một số khi chia cho 4 được 13 và có số dư là số dư lớn nhất. Em hãy tìm số đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
        PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 3

NĂM HỌC 2019 - 2020
Phần I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
6 bài đầu, mỗi bài đúng được 0,5 điểm. Bài 7 được 1 điểm  (mỗi phần đúng 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	C
	B
	a. Đ 
b. S
	c. S
d. Đ


Phần II: TỰ LUẬN: (6 điểm) : 
 Bài 1: (2 điểm): Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm.

 Bài 2: (1 điểm): 


Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm.

 Bài 3: (2 điểm): 
- Đúng mỗi câu trả lời và phép tính: 1 điểm 
- Thiếu đáp số trừ:  0,5 điểm 
Lưu ý: Câu trả lời sai phép tính đúng không cho điểm.

Bài 4: (1 điểm):
- Số chia là 4 nên số dư lớn nhất là 3.  (0,5đ)

- Số phải tìm là :  13 x 4 + 3 = 55        (0,5đ)
Ninh Hiệp ngày 19 tháng 6 năm 2020

Hiệu trưởng duyệt đề

Trần Thị Minh Hiên
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